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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lươn  N ọc Dũn  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Cao Trí v   n  N uyễn N ọc Bờ             

         Thư ký phiên toà: B  Nguyễn      uyết Kiên - T ư ký  o  án nhân dân  uy n C  u 

Phú, tỉn  An Giang 

     Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Phú tham gia phiên toà: 

Ông  ri u N ựt Gian  - Kiểm sát viên 

 N  y 21 t án  11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân  uy n Châu Phú, tỉn  

An Giang, xét xử sơ t ẩm c n  k ai vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 53/2023/TLST-HS ngày 

09 tháng 10 năm 2023, theo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử sơ t ẩm số: 

59/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2023, đối với b  cáo:  

Phan Tuấn V, sin  n  y 01 t án  9 năm 1991, tại huy n Châu P, tỉnh An 

Giang; nơi đăn  ký    k ẩu t ườn  tr  v  c   ở: Khóm Vĩn  H, t   trấn Vĩn  

  ạn   ,  uy n C  u P, tỉn  An Gian ; n  ề n  i p: Làm thuê; trìn  đ  văn  óa: 

5/12; d n t c: Kinh;  iới tín : Nam; tôn giáo: Đạo p ật giáo Ho  Hảo; quốc t c : 

Vi t Nam; đản , đo n: Không; con ông  rươn  C n  H v  b  P an     D (đã 

c ết); vợ l  Neang Kim H v  có 02 con; tiền án: Không, tiền sự: Ngày 19-3-2022, 

b  C n  an xã Mỹ P  ,  uy n C  u P   ra quyết đ n  xử p ạt vi p ạm   n  chính 

với số tiền 1.500.000 đồn  về   n  vi “Đán  bạc”, c ấp   n  xon  n p p ạt tiền ngày 

01-4-2022; b  cáo b  áp dụn  bi n p áp n ăn c ặn cấm đi k ỏi nơi cư tr  t  n  y 

08-8-2023 c o đến nay (có mặt).  

 Người có q   n   i ngh a    liên quan đến    án:  

- Ôn   rần Văn H, sin  năm 1988, nơi cư tr : K óm Vĩn  P, t   trấn Cái D, 

 uy n C  u P, tỉn  An Gian  (vắn  mặt). 

- Ôn  N uyễn Văn U, sin  năm 1994, nơi cư tr : Ấp Mỹ L, xã M,  uy n 

Châu P, tỉn  An Gian  (vắn  mặt). 

- Ôn  N uyễn Văn  , sin  năm 1990, nơi cư tr : K óm Vĩn  H, t   trấn 

Vĩn    ạn   ,  uy n C  u P, tỉn  An Gian  (vắn  mặt). 
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- Ôn  Lê N ọc An  H, sin  năm 1978, nơi cư tr : K óm Vĩn  Q, t   trấn 

Vĩn    ạn   ,  uy n C  u P, tỉn  An Gian  (có mặt). 

 Người làm chứng:  

- Ôn  Lê Quốc B, sin  năm 1985, nơi cư tr : Ấp K, xã Khánh H,  uy n 

Châu P, tỉn  An Gian  (vắn  mặt). 

- Ôn  N uyễn Ho n  P, sin  năm 1986, nơi cư tr : Ấp K án  Đ, xã Khánh 

H,  uy n C  u P, tỉn  An Gian  (vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các t i li u có tron   ồ sơ vụ án v  diễn biến tại p iên tòa, n i dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

K oản  12  iờ 30 p  t n  y 26-3-2023, n ận được tin báo của quần c  n  

n  n d n tại k u vực k óm Vĩn  Qúi, t   trấn Vĩn    ạn   run , huy n C  u 

Phú có m t số đối tượn  t am  ia c ơi đán  b i ăn t ua bằn  tiền, Đ i Cản  sát 

 ìn  sự C n  an  uy n C  u P   tiến   n  kiểm tra   n  c ín  p át  i n Phan 

 uấn V cùn   rần Văn H, N uyễn Văn U, N uyễn Văn  , Lê N ọc An  H đan  

c ơi đán  b i tiến lên ăn t ua bằn  tiền. Qua đó, lực lượn  C n  an tiến   n  lập 

biên bản vi p ạm   n  c ín  v  t u  iữ 02 b  b i t y loại 52 lá, số tiền 150.000 

đồn . N o i ra, còn t u  iữ tron  n ười của P an  uấn V 246.000 đồn ,  rần 

Văn H 240.000 đồn , N uyễn Văn U 117.000 đồn , Lê N ọc An  H 150.000 

đồn .   

Quá trìn  điều tra xác đ n : V o n  y 19-3-2022, P an  uấn V đã b  Công 

an xã Mỹ P  ,  uy n C  u P   ra quyết đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  với số 

tiền 1.500.000 đồn  về   n  vi “Đán  bạc”, đến n  y 01-4-2022 c ấp   n  xon  

quyết đ n  xử p ạt. Nên ngày 06-6-2023, C n  an  uy n C  u P   ra quyết đ n  

c uyển  ồ sơ vụ vi p ạm   n  c ín  có dấu  i u t i p ạm để truy cứu trác  n i m 

 ìn  sự cùn  tan  vật đến Cơ quan Cản  sát điều tra - C n  an  uy n C  u Phú để 

điều tra xử lý. Ngày 08-8-2023, Vb  k ởi tố điều tra. 

           ại Cáo trạn  số 52/CT-VKS.HS ngày 09-10-2023, Vi n kiểm sát n  n 

dân  uy n Châu Phú, tỉn  An Gian  đã truy tố P an  uấn V về t i “Đán  bạc” 

t eo quy đ n  k oản 1 Điều 321 của B  luật Hìn  sự năm 2015, được sửa đổi, bổ 

sun  năm 2017. 

 ại cơ quan điều tra v  p iên tòa sơ t ẩm b  cáo P an  uấn V k ai n ận 

  n  vi p ạm t i của mìn  n ư n i dun  Cáo trạn  đã nêu trên. 

N ười có quyền lợi n  ĩa vụ liên quan đến vụ án ôn  Lê N ọc Anh H khai 

n ận p ù  ợp với n i dun  Cáo trạn , k  n  có yêu cầu  ì k ác.  

 N ười có quyền lợi n  ĩa vụ liên quan đến vụ án, n ười l m c ứn  vắn  

mặt tại p iên tòa n ưn  quá trìn  điều tra k ai n ận p ù  ợp với n i dun  Cáo 

trạn  đã nêu trên. 

Đại di n Vi n kiểm sát luận t i đối với b  cáo,  iữ n uyên quyết đ n  truy tố 

n ư Cáo trạn . Căn cứ v o tín  c ất, mức đ  p ạm t i, các tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm 
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n ẹ trác  n i m  ìn  sự v  n  n t  n của n ười p ạm t i, đề n    H i đồn  xét xử 

áp dụn  k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 65 của B  luật 

Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017, xử p ạt b  cáo P an  uấn V t  09  

tháng đến 01 năm tù n ưn  c o  ưởn  án treo, t ời  ian t ử t ác  t  01 năm 06  

tháng đến 02 năm kể t  n  y tuyên án; k  n  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  đối với b  

cáo.  p dụn  Điều 46, Điều 47 của B  luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  

năm 2017; Điều 106 của B  luật  ố tụn   ìn  sự năm 2015, t c  t u sun  v o n  n 

sác  n   nước số tiền Vi t Nam 396.000 đồn  theo Uỷ n i m c i số tiền 396.000 

đồn  C n  an  uy n C  u P   c uyển v o t i k oản 3949.0.1054727.00000 của 

C i cục   i   n  án d n sự  uy n C  u P   ngày 13-10-2023 tại K o bạc N   

nước C  u P  ; t c  t u tiêu  ủy 02 b  b i 52 lá (đã qua sử dụn ).   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:        

  rên cơ sở n i dun  vụ án, căn cứ v o các t i li u tron   ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụn  tại p iên tòa, H i đồn  xét xử n ận đ n  n ư sau: 

 [1] Về t ủ tục tố tụn :  

 - Đối với   n  vi, quyết đ n  tố tụn  của Điều tra viên v  Kiểm sát viên 

tron  quá trìn  điều tra, truy tố, xét xử đã t ực  i n đ n  về t ẩm quyền, trìn  tự, 

t ủ tục quy đ n  của B  luật  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra v  tại p iên tòa, b  

cáo v  n ữn  n ười t am  ia tố tụn  k ác k  n  có ý kiến  oặc k iếu nại  ì về 

hàn  vi, quyết đ n  của n ười tiến   n  tố tụn . Do đó, các   n  vi, quyết đ n  tố 

tụn  của Điều tra viên v  Kiểm sát viên đã t ực  i n đều  ợp p áp.  

 -  ại p iên tòa n ười có quyền lợi n  ĩa vụ liên quan đến vụ án, n ười 

l m c ứn  vắn  mặt, mặc dù  òa án đã tốn  đạt  iấy tri u tập  ợp l . Xét t ấy, 

sự vắn  mặt của  ọ k  n    y trở n ại  ì đến vi c xét xử của vụ án. Căn cứ Điều 

292, Điều 293 của B  luật  ố tụn   ìn  sự năm 2015, H i đồn  xét xử tiến   n  

xét xử vụ án t eo t ủ tục c un . 

   [2] Về n i dun : Quá trìn  điều tra cũn  n ư tại p iên tòa b  cáo P an  uấn 

V đều k ai n ận to n b    n  vi p ạm t i của mìn  n ư n i dun  Cáo trạn  đã 

nêu trên. Lời k ai n ận t i của b  cáo tại Cơ quan điều tra cũn  n ư tại p iên tòa 

p ù  ợp với n au, p ù  ợp lời k ai của n ười có quyền lợi n  ĩa vụ liên quan đến 

vụ án, n ười l m c ứn  về t ời  ian, đ a điểm, t ủ đoạn, mục đíc , đ n  cơ p ạm 

t i v   ậu quả do t i p ạm   y ra, cùn  các tan  vật đã t u  iữ, các t i li u c ứn  

cứ k ác được t u t ập k ác  quan đ n  p áp luật có tron   ồ sơ vụ án. Do đó có 

đủ căn cứ để kết luận: 

K oản  12  iờ 30 p  t n  y 26-3-2023, tại k u vực k óm Vĩn  Qúi, t   trấn 

Vĩn    ạn   run ,  uy n C  u P   b  cáo P an  uấn V có   n  vi cùn   rần 

Văn H, N uyễn Văn U, Nguyễn Văn   c ơi đán  b i tiến lên ăn t ua bằn  tiền 

t ì b  lực lượn  Đ i Cản  sát  ìn  sự C n  an  uy n C  u P   lập biên bản vi 

p ạm   n  c ín , t u  iữ 02 b  b i t y loại 52 lá, số tiền 150.000 đồn , t u  iữ 

tron  n ười của P an  uấn V 246.000 đồn ,  rần Văn H 240.000 đồn , N uyễn 

Văn U 117.000 đồn . 
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 Ngoài ra ngày 19-3-2022, b  cáo P an  uấn V đã b  C n  an xã Mỹ P  , 

 uy n C  u P   ra quyết đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  với số tiền 1.500.000 

đồn  về   n  vi “Đán  bạc”, đến n  y 01-4-2022 c ấp   n  xon  quyết đ n  xử p ạt. 

H n  vi p ạm t i nêu trên của b  cáo P an  uấn V đã p ạm t i “Đán  

bạc”, t i p ạm v   ìn  p ạt được quy đ n  tại k oản 1 Điều 321 của B  luật Hìn  

sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2017 có k un   ìn  p ạt tù t  06 tháng đến 

03 năm (t i p ạm ít n  iêm trọn ). 

H n  vi p ạm t i của b  cáo l  n uy  iểm c o xã   i, x m p ạm đến trật tự 

c n  c n ,   y mất trật tự tr  an v  an to n tron  xã   i. Do vậy, cần p ải xử lý 

t ật n  iêm min  mới có tác dụn   iáo dục, răn đe v  p òn  n  a c un . 

[3] Xét tín  c ất, mức đ  n  iêm trọn  của t i p ạm, các tìn  tiết tăn  

nặn ,  iảm n ẹ trác  n i m  ìn  sự và nhân thân của n ười p ạm t i, H i đồn  

xét xử n ận t ấy:  

B  cáo P an  uấn V l  n ười có đủ năn  lực trác  n i m  ìn  sự, bản t  n 

n ận t ức rõ   n  vi đán  bạc l  vi p ạm p áp luật n ưn  v n cố ý t ực  i n với 

mục đíc  tư lợi, lấy tiền t  n ười t ua bạc.  

Về tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n i m  ìn  sự: B  cáo p ạm t i lần đầu v  t u c 

trườn   ợp ít n  iêm trọn , tại Cơ quan điều tra cũn  n ư tại p iên to  b  cáo thành 

k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải, c ưa có tiền án, t  n  p ần lao đ n  có  o n cản  

kin  tế k ó k ăn. Đ y l  các tìn  tiết  iảm n ẹ t eo quy đ n  tại điểm i, s k oản 1, 

k oản 2 Điều 51 B  luật Hìn  sự năm 2015.  

Về tìn  tiết tăn  nặn  trác  n i m  ìn  sự: B  cáo k  n  p ải c  u tìn  tiết tăn  

nặn  trác  n i m  ìn  sự n o.  

Xét về tín  c ất vụ án cũn  n ư n  n t  n của b  cáo t ấy rằn  t i p ạm 

m  b  cáo t ực  i n l  t i p ạm ít n  iêm trọn , b  cáo k  n  có tìn  tiết tăn  

nặn  trác  n i m  ìn  sự, có n iều tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n i m  ìn  sự n ư: 

P ạm t i lần đầu v  t u c trườn   ợp ít n  iêm trọn ;    n  k ẩn k ai báo, ăn 

năn  ối cải; nhân thân c ưa có tiền án, t  n  p ần lao đ n  có  o n cản  kin  tế 

k ó k ăn, n o i ra b  cáo có nơi cư tr  rõ r n . Do đó xét t ấy k  n  cần t iết 

bắt b  cáo p ải c ấp   n   ìn  p ạt tù, m  c o b  cáo được  ưởn  án treo cũn  

đủ tác dụn  răn đe,  iáo dục, cải tạo b  cáo cũn  n ư p òn  n  a t i p ạm, t ể 

 i n c ín  sác  n  n đạo, k oan  ồn  của Đản , N   nước. Mức  ìn  p ạt m  

đại di n Vi n kiểm sát đề n    l  tươn  xứn  với tín  c ất mức đ  p ạm t i m  

b  cáo đã   y ra, đề n    n y được H i đồn  xét xử c ấp n ận. 

 [4] Về  ìn  p ạt bổ sun :   eo quy đ n  tại k oản 3 Điều 321 của B  

luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017 t ì n ười p ạm t i còn có 

t ể b  p ạt tiền t  10.000.000 đồn  đến 50.000.000 đồn .  uy n iên, b  cáo 

không có n  ề n  i p v  t u n ập không ổn đ n ,  i n điều ki n  o n cản  

kin  tế còn k ó k ăn nên H i đồn  xét xử quyết đ n  miễn  ìn  p ạt bổ sun  

c o b  cáo. 
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[5] Đối với các đối tượn   rần Văn H, N uyễn Văn U, N uyễn Văn  , Lê 

N ọc An  H có h n  vi đán  bạc l  vi p ạm p áp luật n ưn  c ưa đến mức truy 

cứu trác  n i m  ìn  sự nên cơ quan Cản  sát điều tra C n  an  uy n C  u P   đã 

ra quyết đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  l  có căn cứ.  

[6] Về vật c ứn :  

Đối với số tiền 396.000 đồn  b  t u  iữ, trong đó t u trên c iếu bạc 

150.000 đồn , t u  iữ tron  n ười của b  cáo P an  uấn V 246.000 đồn  dùng 

đán  bạc. Do đó xét t c  t u sun  v o n  n sác  n   nước số tiền 396.000 đồn  

nêu trên. 

 Đối với 02 b  b i 52 lá l  vật c ứn  liên quan đến p ạm t i, không còn giá 

tr  sử dụn  nên t c  t u tiêu  ủy. 

[7] Về các vấn đề k ác: B  cáo p ải c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm theo quy 

đ n  của p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 uyên bố b  cáo P an  uấn V p ạm t i “Đán  bạc”. 

Căn cứ k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 65 của B  

luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2017: Xử p ạt b  cáo P an  uấn V 09 

(Chín) tháng tù n ưn  c o  ưởn  án treo, t ời  ian t ử t ác  l  01 (M t) năm 06 

(Sáu) t án  kể t  n  y tuyên án sơ t ẩm, ngày 21 tháng 11 năm 2023. Miễn  ìn  

p ạt bổ sun  c o b  cáo P an  uấn V. 

Giao b  cáo P an  uấn V c o Ủy ban n  n d n t   trấn Vĩn    ạn   run , 

 uy n C  u P  , tỉn  An Gian   iám sát,  iáo dục tron  t ời  ian t ử t ác .     

 rườn   ợp n ười được  ưởn  án treo t ay đổi nơi cư tr  t ì t ực  i n 

t eo quy đ n  của p áp luật về t i   n  án  ìn  sự.      

 ron  t ời  ian t ử t ác , n ười được  ưởn  án treo cố ý vi p ạm n  ĩa 

vụ 02 lần trở lên t ì  òa án có t ể quyết đ n  bu c n ười được  ưởn  án treo 

p ải c ấp   n   ìn  p ạt tù của bản án đã c o  ưởn  án treo. 

Căn cứ k oản 1 Điều 46, Điều 47 của B  luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sun  năm 2017; Điều 106 của B  luật  ố tụn   ìn  sự năm 2015: T c  t u sun  v o 

n  n sác  n   nước số tiền Vi t Nam 396.000 đồn  (Ba trăm c ín mươi sáu n  n 

đồn ) theo 01 (M t) Uỷ n i m c i số tiền 396.000 đồn , C n  an  uy n C  u Phú 

c uyển v o t i k oản 3949.0.1054727.00000 của C i cục   i   n  án d n sự 

 uy n C  u P   ngày 13-10-2023 tại K o bạc N   nước C  u P  ; t c  t u tiêu  ủy 

02 (Hai) b  b i 52 lá (đã qua sử dụn ); Đặc điểm tan  vật n ư biên bản  iao n ận 

vật c ứn , t i sản ngày 26-10-2023  iữa C n  an  uy n C  u P   v  C i cục   i 

  n  án d n sự  uy n C  u P  .     

           Căn cứ Điều 135, Điều 136 của B  luật Tố tụn   ìn  sự năm 2015; N    quyết 

số: 326/2016/UB VQH14 n  y 30 t án  12 năm 2016 của Ủy ban   ườn  vụ 
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Quốc   i quy đ n  về mức t u, miễn,  iảm, t u, n p, quản lý v  sử dụn  án p í 

v  l  p í  òa án: Bu c b  cáo P an  uấn V p ải c  u 200.000 đồn  (Hai trăm n  n 

đồn ) án phí  ìn  sự sơ t ẩm.  

          Trườn   ợp bản án, quyết đ n  được t i   n  t eo quy đ n  tại Điều 2 của 

Luật   i   n  án d n sự t ì n ười được t i   n  án d n sự, n ười p ải t i   n  

án d n sự có quyền t oả t uận t i   n  án, quyền yêu cầu t i   n  án, tự n uy n 

t i   n  án  oặc b  cưỡn  c ế t i   n  án t eo quy đ n  tại các Điều 6, 7 v  9 

của Luật   i   n  án d n sự; t ời  i u t i   n  án được t ực  i n t eo quy đ n  

tại Điều 30 của Luật   i   n  án d n sự.     

          B  cáo, n ười có quyền lợi n  ĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại p iên 

toà có quyền k án  cáo bản án tron  t ời  ạn 15 n  y, kể t  n  y tuyên án. Đối 

với n ười có quyền lợi n  ĩa vụ liên quan đến vụ án vắn  mặt tại p iên to  có 

quyền k án  cáo bản án tron  t ời  ạn 15 n  y, kể t  n  y n ận được bản án 

 oặc bản án được niêm yết./. 

Đã  iải t íc  về án treo, các quy đ n  liên quan đến án treo c o b  cáo.  

 
Nơi nhận: 
-  òa án n  n d n tỉn  An Gian ; 

- Sở  ư p áp tỉn  An Giang; 

- Vi n kiểm sát nhân dân tỉn  An Giang; 

- Công an tỉn  An Giang; 

- Vi n kiểm sát n  n d n  uy n C  u P  ; 

- C i cục thi hành án d n sự  uy n C  u P  ; 

-  rại tạm  iam C n  an tỉn  An Gian ; 

-   i   n  án  ìn  sự; 

- N ữn  n ười t am  ia tố tụn ;  

- Lưu: Hồ sơ vụ án, văn p òn . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lƣơng Ngọc Dũng 
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